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HỌC KỲ 2
Bài 36: METHANE
CTPT: CH4; PTK: 16
I. Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí

- Methane có ở mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than, bùn ao, khí biogaz

- Methane là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.

II. Cấu tạo phân tử.

- CTPT: CH4
- CTCT:
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Trong phân tử Methane: 1 nguyên tử C liên kết với  4 nguyên tử H bằng 4 liên kết đơn.
	III. Tính chất hoá học

1.
Tác dụng với oxi.

- Metan cháy trong oxi tạo ra khí CO2 và nước

PTHH: 

CH​4​   +  2O​2​o,))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
  CO​2​  + 2H​2​O
- Phản ứng toả nhiều nhiệt. Hỗn hợp 1V(CH4) và 2V(O2) là hỗn hợp gây nổ mạnh.
2. Tác dụng với clo.

CH4+Cl2eq   \l(\o\ac(\a\vs3(ánhsáng,, ),eq \l(\l((())))
CH3−Cl + HCl

                     (Metyl clorua)
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- P/Ư của CH4 và Cl2 là PƯ thế 
Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng cho các phân tử hiđrocacbon chỉ có liên kết đơn như metan.
IV. Ứng dụng: SGK

@ Điều chế: CH3COONa   +      NaOH    →    CH4  +   Na2CO3
@ Dặn dò: Học thuộc bài 36; bài tập về nhà: 3/116

Bài 37: ETHENE
CTPT:C2H4; PTK: 28

I. Tính chất vật lí.

- Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
II. Cấu tạo phân tử
CTPT: C2H4
CTCT:
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viết gọn: CH​2​ =  CH​2​
Trong phân tử Etilen có liên kết đôi, trong liên kết đôi có một liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học để hình thành liên kết mới.
III. Tính chất hoá học
1.Tác dụng với oxi
* PTHH: 

C2H4​ + 3O​2​o,))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 2CO​2​   + 2H​2​O
2. Etilen có làm mất màu dd brom không? (Phản ứng cộng với brom)
C2H4 + Br​2​    (   C2H4Br2
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*Các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng.

3. Các phân tử etilen có kết hợp được với nhau không? (Phản ứng trùng hợp)

...+ CH​2​  = CH​2​ +CH​2​  = CH​2​ +CH​2​  = CH​2​​ +...eq \o\ac(\o\ac(\a\vs0((((),\s\up08(xúctác)),\s\do04(o,))eq \l(\l(t,eq \l(\l( ))p))
))
 -(-CH​2​ - CH​2​ - CH​2​ - CH​2​ - CH​2​ ...-)-  (Polietilen: PE)
PE là chất rắn không tan trong nước, không độc, là nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp chất dẻo.
IV. Ứng dụng 

  (SGK)
@ Dặn dò: Học thuộc bài 37; bài tập về nhà: 2,4/119
Bài 38: ETHYNE

CTPT:C2H4; PTK: 28

I - Tính chất vật lí:

- Là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
II - Cấu tạo phân tử:

CTCT:   

H – C ( C – H
Viết gọn:   HC ( CH
* Giữa 2 nguyên tử C có một liên kết ba, trong đó có một liên kết bền và hai liên kết kém bền, dễ bị lần lượt đứt ra trong các PƯHH.   
III - Tính chất hoá học:

1.Axetilen có cháy không?:
2C2H2  + 5O2 [image: image5.wmf]¾
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4CO2( + 2H2O

Phản ứng toả nhiều nhiệt.
2. Axetilen có làm mất màu dung dịch Brom không?:
C2H2 + 2Br2[image: image6.wmf]¾

®

¾

C2H2Br4
* Hiện tượng: Nước Brom màu vàng bị mất màu.
III - ứng dụng:

- Làm nguyên liệu điều chế chất dẻo PVC, cao su, axit axetic và nhiều hoá chất khác.

- Làm nhiên liệu trong dèn xì oxi - axetilen để hàn cắt kim loạ
IV: Điều chế:

CaC2  + H2O[image: image7.wmf]¾
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 Ca(OH)2 + C2H2 
(đất đèn) Canxi cacbua   
@ Dặn dò:  Học thuộc bài 38; bài tập về nhà: 4/122.
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